
STT Tên Hàng Hóa Sử Dụng Cho Máy In  Thành Tiền 
MN - MỰC NẠP LASER TRẮNG ĐEN  Có VAT 

1 Mực nạp  140g 
HP 12A/ 49A/ 53A/ 05A/ 80A/ 26A/ 16A/ 90A/ 79A/ 35A/ 78A/ 83A
Canon EP22/ EP25/ EP26/ 303/ 308/ 309/ 325/ 326/ 337

88,000

2 Mực nạp  60g - Mực Chuyên Dụng HP 17A/ 30A - M102/ 130A 165,000

3 Mực nạp Samsung 1640 Japan 80g 

Mực nạp Samsung 1640/ 1660/ 1666/ 1910/ 1610/ 1710/ 4200/ 4300/ 
4623/ 2161
Lexmark E120 / E210 / E230 / E232
Xerox 3110 / 3210/ 3210/ 3155
Epson 5700 / 5800 / 5900 / 6100 / 6200
Minolta PagerPro 1200/ 1300/ 1400
Panasonic 78E/ 83E/ 410E 1500/ 1520/ 1530

165,000

4 Mực nạp Brother 2040 Japan 80g 
Mực nạp Brother 2040/ 2140/ 2150/ 5240/ 5250/ 5340/ 5350/ 7220/ 7320 
/ 7340/ 7345/ 7420/ 7440/ 7820/ 7840/ 2280/ 2385
Panasonic 85E/ 89E/ 411E/ 472E

165,000

1 Drum HP 35A HP 1005/1006/1505 - 35A/36A/88A 165,000

2 Drum HP 12A 
HP 1010/1020 - 12A
Canon 2900/3000 - FX9

165,000

3 Drum HP 92A 
HP 1100/AX/5L/6L/3100/3150 - 92A
Canon 810/1120

165,000

4 Drum HP 15A 
HP 1150/ 1200/ 1300/ 3300/ 3310 - 13A/ 15A/ 24A
Canon 1210 

165,000

5 Drum HP 49A HP 1160/ 1320 - 49/ 53A 165,000

6 Drum HP 05A 
HP P2035 2055 - 05A/ 80A
Canon 6300/ 6650/ 6600/ 6310 (319/ 719)

165,000

7 Drum HP 26A HP M402/M426 - 26A 275,000

8 Drum HP 17A/19A HP M102A/ M130FW - 17A/ 19A/ 30A/ 32A 275,000

9 Drum HP 16A 
HP 5200 - 16A/70A
Canon 3500/3900/3950

330,000

10 Drum Brother 2240 330,000

1 Gạt lớn HP 35A HP 1005/1006/1505 - 35A/36A/88A 88,000

2 Gạt lớn HP 12A HP 1010 88,000

3 Gạt lớn HP 05A HP 2035/2055/Pro400/M401N -05A/80A 88,000

1 Gạt nhỏ HP 15A HP 1000/1200  - 13A/15A/24A 88,000

2 Gạt nhỏ HP 35A HP 1005/ 1006/ 1505/ 1007 - 35A/ 36A/ 78A/ 83A/ 79A/ 88A 88,000

3 Gạt nhỏ HP 12A HP 1010/ 1020/ 1160/ 2035 - 05A/ 12A/ 49A/ 53A/ 80A 88,000

4 Gạt nhỏ HP 17A HP M102A/ 130A (CF217A) 88,000

1 Trục sạc HP 35A HP 1005/ 1006/ P1120 - 35A/ 36A/ 78A/ 85A/ 88A/ 83A/ 79A 110,000

GL - GẠT LỚN - GẠT MỰC - GẠT DRUM

DR - DRUM - TRỐNG MÁY IN

CÔNG TY THHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Đầu tiên chúc quý khách sức khỏe và làm ăn phát đạt. Chúng tôi công Ty TNHH TM & DV              

Sơn Gia Hân    xin kính chào và trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng bảo giá mực in.                      
Xin cảm ơn trước sự quan tâm của Quý khách hàng.

SƠN GIA HÂN

 ĐC: 08 Nhơn Hòa 3, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

DĐ:  0983.157.330 - 0942.02.01.02 - 0941.306.456  

     www.suamayindanang.net    -     www.suamayindanang.com

TS - TRỤC SẠC - PCR - PRIMARY CHARGE ROLLER

GN - GẠT NHỎ - GẠT TỪ

BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY IN



3 Trục sạc HP 12A 
HP 1010/ 1020/ AX/ 1160/ 1200/ 2035 - 2A/ 15A/ 92A/ 05A/ 53A/ 24A/ 
49A/ FX9/ FX3

110,000

4 Trục sạc HP 05A HP P2035/ M401 - 05A/ 80A 110,000

5 Trục sạc HP 26A HP M402/403/426/427 - CF 226A 275,000

6 Trục sạc HP 16A HP 5000/ 5200 - 16A/ 70A/ 29X/ 09A 275,000

1 Trục từ HP 35A HP P1005/ 1006/ 1007/ 1505/ 1120 - 35A/ 85A/ 78A/ 36A/ 83A/ 79A 165,000

2 Trục từ HP 12A HP 1010/ 1012 165,000

3 Trục từ HP 49A HP 1160/ 1320 - 49A/ 53A 165,000

4 Trục từ HP 16A HP 5200 - 16A/ 70A 275,000

1 Bạc từ HP 12A HP 1010/ 1012 (2 Cái/Bộ) 110,000

2 Bạc từ HP 35A
HP P1005/ 1006/ 1007/ 1505/ 1120 - 35A/ 85A/ 78A/ 36A/ 83A/ 79A (2 
Cái/Bộ)

110,000

3 Bạc từ HP 49A HP 1160/ 1320 - 49A/ 53A (2 Cái/Bộ) 110,000

4 Bạc từ HP 16A HP 5200 - 16A/ 70A 220,000

1 Bao lụa HP 1100
HP 5L/ 6L/ 3100/ 3200/ 3150/ Pro/ 2100/ 4000/ 1100/ Canon 
L100/120/140/160 (grey) - RG5-1964/ RG5-45891

165,000

2 Bao lụa HP 1200 ( xịn )
HP 1010/ 1200/ 1320/ 1160/ 1300  - 12A
Canon 2900/ 3000

275,000

1 Hộp Mực 12A
HP 1010/ 1012/ 1015/ 1020/1319
Canon 2900/ 3000

550,000

2 Hộp Mực 35A HP P1005/ P1006 550,000

3 Hộp Mực 85A
HP P1120W/ 1102/ M1212/ M1132MFP
Canon 6000/ 6018/ 6030/ MF3010 (EP 325) 

550,000

4 Hộp Mực 78A
HP P1566/ 1660
Canon 4550/ 4580DN/ 4570DN/ 4550D/ 4452 
 4450/ 4420N/ 4412/ 4410/ D520/ L150/  L170/ L380/ EP326/ 328

550,000

5 Hộp Mực 83A HP LaserJet Pro MFP M127fn 550,000

6 Hộp Mực 05A
HP P2035/ P2050/ P2055
Canon 6300/ 6650/ 6600/ 6310 (319/ 719) 

550,000

7 Hộp Mực 80A HP Pro400/ M401N 550,000

Ghi chú:
Thuế: Giá trên đã bao gồm 10% vat
Giao hàng nhanh chóng , tận tình, chu đáo.
Số lượng trang in/01 lần nạp mực mang tính chất tham khảo (tương đối).

Công ty chuyên cung cấp các  loại mực Laser,in phun,photocoppy..,máy in,film fax,ruy băng các loại. Bảng 
báo giá chỉ có tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu xin gọi đến số ĐT trên để được nhân viên chăm 
sóc khách hàng tư vấn thêm.

SƠN GIA HÂN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !

Khi mua CARTRIDGE (hộp mực)mới xin quý khách liên hệ nv kinh doanh để biết chi tiết khuyến mãi
Thời hạn BH linh kiện, thiết bị: BH đến khi hết mực cho hộp mực mới hoặc 01 tháng cho linh kiện thay thế.
Bảo trì, bảo dưỡng máy in miễn phí cho khách hàng ( bao gồm vệ sinh kiểm tra, xử lý các sự cố nhẹ).

BL - BAO LỤA - FILM SẤY

MBL - HỘP MỰC CANON - HP

BT - BẠC TỪ

TT - TRỤC TỪ - MAGNETIC ROLLER - MR


